
LH, FSH, Prolactin, GH, Cortisol là 8,2 $ 4,1; 10,4 $ 4,6; 12,8 $ 4,4; 842 ÷ 8,2; 54 $ 6,1; 1210 ₫ 9,6, sau ĐT

ABSTRACT

EVALUATION OF PITIUTARY TUMOR TREATMENT BY ROTATING GAMMA KNIFE

Objective: Evaluation of treatment of pitiutary tumor by rotating gamma knife (RGK) at the Nuclear Medicine
and Oncology Center, Bach Mai Hospital.
Method: Descriptive, prospective study of 358 patients with pituitary tumor size <5cm. Definitive
diagnosis pituitary tumors using MRI. All patients received gamma knife radiosurgery at the Nuclear
Medicine and Oncology Center, Bach Mai Hospital from 7/2007 to 7/2012. Evaluation of clinical,
subclinical before and after treatment. Assessment of change in the image of the tumor by RECIST
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Đánh giá kết quả điều trị u tuyến yên bằng dao gamma quay

ĐÁNH GỊÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ U TUYẾN YÊN
BẰNG DAO GAMMA QUAY

, Mai Trọng Khoa, Vương Ngọc Dương', Nguyễn Thị Minh Phương' và cs

TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị u tuyến yên bằng dao gamma quay tại Trung tâm Y học hạt nhân và
Ung bướu Bệnh viện Bạch Mai.
Phương pháp và đối tượng nghiên cứu: Mô tả, tiến cứu 358 bệnh nhân u tuyến yên với kích thước <
5cm. Chẩn đoán xác định khối u tuyến yên bằng MRI. Tất cả bệnh nhân được xạ phẫu bằng dao gamma
quay tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu Bệnh viện Bạch Mai từ 7/2007 đến tháng 7/2012. Đánh
giá các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng trước và sau điều trị. Đánh giá sự thay đổi hình ảnh của khối u
theo tiêu chuẩn RECIST. Xử lý số liệu bằng chương trình SPSS 17.0.
Kết quả: nam/nữ là 39%/61%, tuổi thấp nhất 13, tuổi cao nhất 78, tuổi trung bình là 36,8. Các triệu chứng
đau đầu (62,6%), suy giảm tình dục (16,8%), vô kinh (17,6%). Nồng độ hormon trước điều trị gồm TSH,

ở tháng thứ 36 là 2,8 $ 1,1; 8 $ 2,1; 9,2 ≤ 3; 204 $ 2,5; 11,2 ≤ 1,3; 112 ≤ 3,9. Kích thước trung bình khổi u
giảm 2,21cm trước điều trị xuống còn 0,82 cm.
Kết luận: Xạ phẫu dao gamma quay cho u tuyến yên cải thiện triệu chứng lâm sàng và nồng độ hormon
về ổn định.
Từ khóa: Xạ phẫu dao gamma quay, u tuyến yên.
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